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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án. 

Câu 1. Tổ chức cách mạng nào sau đây do Nguyễn Ái Quốc thành lập, được xem là tiền 

thân của Đảng Cộng sản Việt Nam? 

A. Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.  

B. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông. 

C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

D. Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam. 

Câu 2. Những hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1920 – 1930 có ý 

nghĩa nào sau đây? 

A. Làm thất bại con đường cứu nước theo khuynh hướng phong kiến ở Việt Nam. 

B. Tạo tiền đề trực tiếp đưa đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

C. Từng bước chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc Việt Nam. 

D. Tạo điều kiện cho khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam thắng lợi hoàn toàn. 

Câu 3. Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là 

quốc gia nào sau đây? 

A. Pháp.  B. Mỹ.  C. Nhật.  D. Anh. 

Câu 4. Nội dung nào sau đây không đúng về ý nghĩa của sự kiện Nguyễn Ái Quốc tìm 

thấy con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam (năm 1920)? 

A. Mở đầu quá trình chuẩn bị thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam. 

B. Mở đầu quá trình giải quyết khủng hoảng về đường lối cứu nước. 

C. Đánh dấu bước chuyển về chất trong tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc. 

D. Chuẩn bị trực tiếp cho sự ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam. 



Câu 5. Trong những năm 1975 - 1985, Việt Nam coi trọng quan hệ và hợp tác chặt chẽ 

với 

A. Liên Xô.  B. Hoa Kỳ.  C. Nhật Bản.  D. Hàn Quốc. 

Câu 6. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (đầu năm 1930) có ý nghĩa nào sau đây? 

A. Là sự chuẩn bị đầu tiên quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

B. Đưa Việt Nam đứng hẳn về phe các nước dân chủ chống chủ nghĩa phát xít. 

C. Đánh dấu Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành đảng cầm quyền trong cả nước. 

D. Mở ra ki nguyên đất nước độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Câu 7. Trong những năm 1905 – 1908, hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu chủ yếu 

diễn ra ở 

A. Đức.  B. Anh.  C. Ấn Độ.  D. Nhật. 

Câu 8. Trong giai đoạn 1911 - 1919, Nguyễn Tất Thành có hoạt động nổi bật nào sau 

đây? 

A. Cùng cố bộ máy Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà. 

B. Gửi yêu sách đòi quyền lợi cho dân tộc Việt Nam. 

C. Sáng lập Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng minh. 

D. Chuẩn bị tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản. 

Câu 9. Trong giai đoạn 1921 – 1930, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia sáng lập tổ chức 

chính trị nào sau đây? 

A. Việt Nam Quang phục hội.  B. Hội Liên hiệp thuộc địa.  

C. Mặt trận Việt Minh.   D. Đông Á Đồng minh hội. 

Câu 10. Sự kiện Nguyễn Ái Quốc tìm  thấy con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam 

(1920) không có ý nghĩa nào sau đây? 

A. Chấm dứt thời kì khủng hoảng con đường cứu nước ở Việt Nam. 

B. Mở đầu quá trình chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

C. Mở đầu giải quyết khủng hoảng đường lối cứu nước ở Việt Nam. 

D. Chuẩn bị trực tiếp cho sự ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam. 



Câu 11. Nội dung nào sau đây không phải hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 

giai đoạn (1945- 1954)? 

A. Hoạch định đường lối kháng chiến chống Pháp. 

B. Ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 

C. Họp bàn, chỉ đạo các chiến dịch quan trọng. 

D. Chủ động kí với Pháp bản Hiệp định Pari. 

Câu 12. Việc đẩy mạnh hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc, 

Liên Xô và các nước Đông Âu trong giai đoạn (1949-1950) đem lại tác dụng nào sau 

đây? 

A. Buộc Chính phủ Trung Hoa Dân quốc rút hết quân ra khỏi Việt Nam. 

B. Tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước đối với cuộc kháng chiến. 

C. Tạo điều kiện thuận lợi để miền Bắc Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội. 

D. Đặt cơ sở cho Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 

Câu 13. Tháng 8-1945, Hồ Chí Minh cùng với Đảng Cộng sản Đông Dương đã 

A. thành lập Mặt trận Việt Minh và Mặt trận Liên Việt. 

B. lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 

C. thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. 

D. tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8. 

Câu 14. Trong giai đoạn 1930 – 1940, Đảng Cộng sản Đông Dương không có hoạt động 

đối ngoại nào sau đây? 

A. Duy trì liên lạc với Quốc tế cộng sản. 

B. Duy trì liên lạc với Đảng Cộng sản các nước. 

C. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố. 

D. Tìm kiếm sự giúp đỡ đối với cách mạng Việt Nam. 

Câu 15. Trong quá trình lãnh đạo Cách mạng tháng Tám năm 1945, Hồ Chí Minh và 

Đảng Cộng sản Đông Dương đã 

A. tận dụng được thời cơ để đẩy lùi nguy cơ. 



B. phát động cuộc chiến tranh nhân dân. 

C. tổ chức toàn dân tổng tiến công quân sự. 

D. chủ trương hoà với Pháp để đánh Nhật. 

Câu 16. Hồ Chí Minh xuất thân trong một gia đình 

A. nhà nho yêu nước.    B. công nhân nghèo khổ. 

C. nông dân cần cù.    D. tư sản giàu có. 

Câu 17. Trong những năm 1941 – 1945, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh có hoạt động 

nào sau đây? 

A. Phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

B. Lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 

C. Hoạch định đường lối kháng chiến chống đế quốc Mỹ. 

D. Thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân. 

Câu 18. Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố cơ bản tác động đến quyết định 

ra đi tìm đường cứu nước (1911) của Nguyễn Tất Thành? 

A. Khuynh hướng cách mạng vô sản đang từng bước truyền bá vào Việt Nam qua sách 

báo. 

B. Phong trào yêu nước chống Pháp theo khuynh hướng tư sản chấm dứt hoàn toàn. 

C. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp và phong kiến tay sai đã ngừng hoạt động. 

D. Đất nước mất độc lập, con đường giải phóng dân tộc rơi vào khủng hoảng, bế tắc. 

Câu 19. Hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh ở đầu thế kỉ XX 

đều 

A. chủ yếu tiến hành khi hoạt động ở Pháp.  

B. cầu viện Nhật Bản để chống thực dân Pháp. 

C. hướng tới mục tiêu giành độc lập dân tộc. 

D. kết nối được phong trào cộng sản quốc tế. 

Câu 20. Con đường cứu nước của dân tộc Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc xác định có sự 

khác biệt hoàn toàn so với các con đường cứu nước trước đó về điểm nào sau đây? 



A. Phương hướng tiến lên.   B. Xác định đối tượng cách mạng  

C. Hình thức, phương pháp đấu tranh. D. Mục tiêu trực tiếp, trước mắt. 

Câu 21. Năm 1977, Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức nào sau đây? 

A. Cộng đồng ASEAN.    B. Liên hợp quốc. 

C. Liên minh châu Âu.   D. Liên minh châu Phi. 

Câu 22. Ngày 5-6-1911, tại bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn), Nguyễn Tất Thành đã 

A. sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.  B. thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa. 

C. bắt đầu ra đi tìm đường cứu nước.  D. soạn thảo Cương lĩnh chính trị của Đảng. 

Câu 23. Nội dung nào sau đây là bối cảnh quốc tế khi Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động 

đối ngoại trong thời kì Đổi mới (từ năm 1986 đến nay)? 

A. Mỹ bắt đầu phát động Chiến tranh lạnh. 

B. Trật tự thế giới hai cực I-an-ta sụp đổ. 

D. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.  

C. Xu thế hoà hoãn Đông – Tây xuất hiện. 

Câu 24. Trong thời kì 1930 – 1945, Hồ Chí Minh có đóng góp nào sau đây với cách 

mạng Việt Nam? 

A. Sáng lập tổ chức cách mạng là đội tiên phong của giai cấp và dân tộc. 

B. Giải quyết thành công các mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam. 

C. Truyền bá tư tưởng tiến bộ, bảo vệ vững chắc chính quyền công nông. 

D. Lãnh đạo nhân dân hoàn thành các mục tiêu chiến lược của cách mạng. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 

hoặc sai. 

Câu 1. Cho đoạn tư liệu sau đây: 

“Nhân dân Việt Nam chúng tôi yêu chuộng hoà bình, một nền hoà bình chân chính 

trong độc lập và tự do thật sự. Nhân dân Việt Nam quyết chiến đấu đến cùng, không sợ hi 

sinh gian khổ, để bảo vệ Tổ quốc và các quyền dân tộc thiêng liêng của mình. Ngài 



[Ních-xơn] bày tỏ lòng mong muốn hành động cho một nền hoà bình công bằng. Muốn 

vậy, Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược và rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam, tôn 

trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam và dân tộc Việt Nam, không có sự can thiệp 

của nước ngoài. Đó là cách đúng đắn để giải quyết vấn đề Việt Nam..". 

(Hồ Chí Minh, "Thư trả lời Tổng thống Mỹ Ri-sớt Ních-xơn ngày 25-8-1969", trích trong: 

Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 15, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.602-603) 

a. Đường lối đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay là độc lập, tự chủ, hoà bình, 

hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại. 

b. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách đúng đắn để giải quyết vấn đề Việt Nam là Mỹ phải 

chấm dứt chiến tranh xâm lược và rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam. 

c. Một trong những mục tiêu của đối ngoại Việt Nam thời kì chống Mỹ, cứu nước là yêu 

cầu các nước tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. 

d. Việt Nam là dân tộc yêu chuộng hoà bình, nhưng không bao giờ chấp nhận nhân 

nhượng đối phương trong quá trình đàm phán. 

Câu 2. Cho đoạn tư liệu sau đây: 

“Người Pháp có hải lục quân, thì chúng tôi có lòng dân toàn quốc Việt Nam; 

người Pháp có viện trợ của các nước đế quốc chủ nghĩa trên thế giới, thì chúng tôi có sự 

viện trợ của các nước bình dân chủ nghĩa trên toàn thế giới. Thắng lợi cuối cùng thuộc 

về Đảng chúng tôi". 

(Phan Bội Châu, Phan Bội Châu toàn tập, Tập 3, NXB Thuận Hóa, Huế, 1990, tr.602) 

a. Những hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu đã bước đầu gắn kết phong trào yêu 

nước Việt Nam với thế giới. 

b. Phan Bội Châu chủ trương cứu nước bằng con đường tiến hành cải cách đất nước để 

có tiềm lực chống thực dân Pháp. 

c. Theo Phan Bội Châu, để phong trào giải phóng dân tộc của Việt Nam đi đến thắng lợi 

cần có sự viện trợ từ bên ngoài. 

d. Các hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu đầu thế kỉ XX đều nhằm hướng tới thành 

lập một mặt trận đoàn kết chống Pháp của nhân dân ba nước Đông Dương. 

Câu 3. Cho đoạn tư liệu sau đây: 

“Nhân dân Việt Nam trong đó có ông cụ thân sinh ra tôi, lúc này thường tự hỏi 

nhau ai sẽ là người giúp mình thoát khỏi ách thống trị của Pháp. Người này nghĩ là Anh, 



có người lại cho là Mỹ. Tôi [Hồ Chí Minh] thấy phải đi ra nước ngoài xem cho rõ. Sau 

khi xem xét họ làm ăn ra sao, tôi sẽ trở về giúp đồng bào tôi". 

(Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng: 

Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, tập 1, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016, tr. 

30) 

a. Năm 1911, Nguyễn Tất Thành quyết định ra nước ngoài cầu viện, nhờ sự giúp đỡ từ 

bên ngoài để chống thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc. 

b. Tư liệu trên đề cập tới một trong những lí do Nguyễn Tất Thành quyết định ra nước 

ngoài tìm đường cứu nước. 

c. Trước khi Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước (1911), nhiều người Việt Nam 

yêu nước cũng đang trăn trở với sự nghiệp giải phóng dân tộc. 

d. Những năm đầu thế kỉ XX, đất nước Việt Nam đang nằm dưới ách thống trị của thực 

dân Anh và đế quốc Mỹ. 

Câu 4. Cho đoạn tư liệu sau đây: 

"... Luận cương của Lê-nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng 

biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên 

như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đày đọa đau khổ! Đây là 

cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”. Từ đó tôi hoàn toàn 

tin theo Lê-nin, tin theo Quốc tế thứ ba”. 

(Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2011, tr.562) 

a. Trong quá trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc và các sĩ phu yêu nước tiến bộ 

Việt Nam đầu thế kỉ XX đều chuyển biến từ chủ nghĩa yêu nước sang lập trường vô sản. 

b. Tư liệu trên đề cập đến cảm xúc của Nguyễn Ái Quốc sau khi đọc được Sơ thảo lần 

thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V. Lê-nin (7 – 

1920). 

c. Con đường giải phóng dân tộc mà Nguyễn Ái Quốc lựa chọn cho dân tộc Việt Nam là 

đi theo con đường cách mạng vô sản. 

d. Nguyễn Ái Quốc tin theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, vì học thuyết này vạch ra cho Việt 

Nam con đường cách mạng đúng đắn, gắn vấn đề giải phóng dân tộc với giải phóng giai 

cấp. 

---HẾT--- 




